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VN - INDEX 1,276.60  1.46%

HNX - INDEX 241.34  0.95%

DOW JONES INDUS 37,983.24  -1.24%

EURO STOXX 50 PR 4,955.01  -0.23%

CSI 300 INDEX 3,475.84  -0.81%

SJC (Ng.đ/Lượng) 83.400  -1.53%

Quốc tế (USD/Oz) 2,360.89  -0.65%

USD/VND (BQ LNH) 24.096  0.06%

DXY 105.95  0.64%

EUR/USD 1.0648  -0.73%

USD/JPY 153.31  0.05%

USD/CNY 7.2373  0.00%

Dầu thô WTI (USD/th) 85.53  0.01%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Hai, ngày 15/04/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Tiền gửi của doanh nghiệp tại ngân hàng tăng đột biến

▪ Quy định mới về quản lý seri tiền mới in

▪ Bộ Tư pháp: Không cấm tiền số, tài sản ảo

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Sớm có lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng

dầu, dịch vụ y tế

▪ Đơn giá chưa hồi phục, doanh nghiệp thận trọng ký kết hợp đồng

xuất khẩu

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Chính sách lãi suất của các NHTW lớn sẽ ra sao trong môi trường nhiều

nỗi lo hiện nay?

▪ EBC phát tín hiệu hạ lãi suất sớm hơn FED

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số sức mạnh đồng Dollar (DXY) USD tăng tốc vượt lên mốc 106,mức cao nhất kể từ tháng 11,

trước những lo ngại rủi ro về địa chính trị toàn cầu gia tăng, dữ liệu lạm phát tại Mỹ tiếp tục nóng,

cũng như báo cáo việc làm khả quan vào tuần trước. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường

đã hạ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất trong tháng 6/2024 xuống còn

26%, từ 50.8% mới chỉ 1 tuần trước. Đồng thời dự đoán 77% khả năng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên

diễn ra vào tháng 9 và giảm số lần cắt giảm lãi suất ở mức chỉ còn dưới 2 lần so với 3 lần như trước.

Trong khi NHTW Châu Âu (ECB) cho biết, vẫn có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất ngay sau tháng 6.

➢ Giá vàng thế giới quay đầu giảm -1.19% xuống 2,343 USD/Ounce sau khi chạm mức kỷ lúc từ trước

đến nay 2,400 USD/Ounce - khi thị trường tiếp tục tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn. Đà leo dốc

gần đây của vàng tăng mạnh, liên tục lập kỷ lục mới bất chấp giảm kỳ vọng hạ lãi suất sớm từ FED.

➢ Giá dầu thô WTI Mỹ có lúc tăng gần 2% lên 87.60 USD/thùng trước căng thẳng Iran-Israel leo thang

nhưng kết phiên ở mức 85.40 USD/Thùng (-0.1%) do chịu tác động bởi dự báo của Cơ quan Năng

lượng quốc tế về tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới giảm và lo ngại Mỹ sẽ chậm cắt giảm lãi suất.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 04/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 04/2024
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Giá vàng - Tháng 04/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 04/2024
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Tiền gửi của doanh nghiệp tại

ngân hàng tăng đột biến

Theo số liệu thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến tháng

12/2023, tổng tiền gửi tại hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) đã đạt gần 13,4 triệu

tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi của tổ chức kinh tế (TCKT) đạt 6,84 triệu tỷ đồng, tiền

gửi của cư dân đạt 6,53 triệu tỷ đồng. Như vậy, trong vòng 1 năm, tiền gửi của

TCKT 888.000 tỷ đồng, trong khi tiền gửi của dân cư tăng 667.000 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, tháng cuối cùng 12/2023, tiền gửi của TCKT tăng đột biến từ 6,38

triệu tỷ đồng lên 6,84 triệu tỷ đồng, 457.000 tỷ đồng. Đây là mức tăng hàng

tháng mạnh nhất được ghi nhận từ trước đến nay, hơn cả giai đoạn Covid-19. Số

liệu của NHNN cũng có thấy, tiền gửi của dân cư tiếp tục tăng trưởng bất chấp

lãi suất (LS) huy động xuống thấp kỷ lục. Tháng 12/2023 là tháng đánh dấu

chuỗi 25 tháng liên tiếp tiền gửi dân cư tăng trưởng dương. Theo kết quả khảo

sát mới đây của NHNN, huy động vốn toàn hệ thống được các TCTD kỳ vọng

bình quân (BQ) 3,5% trong Q.II/2024 và 9,9% trong 2024, thấp hơn mức kỳ

vọng 12% ghi nhận tại kỳ điều tra trước. Tiền gửi cao kỷ lục trong khi tín dụng

tăng chậm đã dẫn đến thanh khoản dư thừa lớn trong hệ thống ngân hàng (NH) 

Q.I/2024. LS huy động do đó cũng liên tục giảm trong 3 tháng đầu năm và

xuống mức thấp trong lịch sử, với LS kỳ hạn 12 tháng chỉ #4,5%/năm.
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Quy định mới về quản lý seri tiền

mới in

NHNN đã ban hành Thông tư 01/2024/TT-NHNN quy định về quản lý seri tiền mới

in của NHNN. Thông tư này, quy định việc quản lý seri tiền mới in đối với các loại

tiền giấy của NHNN được thực hiện từ khi cấp vần seri, sử dụng vần seri trong

quá trình in tiền cho đến khi tiền mới in được phát hành vào lưu thông. Thông tư

nêu rõ nguyên tắc in seri trong quá trình in tiền: Đối với các loại tiền NHNN công

bố phát hành trước 2003, seri gồm vần seri và dãy số tự nhiên gồm 07 chữ số in

từ 0000001 trở đi; đối với các loại tiền NHNN công bố phát hành từ 2003 trở đi,

seri gồm vần seri và dãy số tự nhiên gồm 08 chữ số, trong đó 2 chữ số liền kề với

vần seri là 2 chữ số cuối của năm sản xuất tờ tiền, 06 chữ số tiếp theo là dãy số

tự nhiên in từ 000001 trở đi; mỗi tờ tiền có 1 seri riêng. Cơ sở in, đúc tiền thực hiện

in seri tờ tiền theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp tờ tiền in hỏng được phát hiện

sau công đoạn in seri, cơ sở in, đúc tiền phải sử dụng tờ tiền có vần phụ thay thế.

Cơ sở in, đúc tiền giao tiền mới in cho NHNN (Cục Phát hành và Kho quỹ); giao,

nhận tiền mới in giữa các Kho tiền Trung ương; giao, nhận tiền mới in giữa Kho

tiền Trung ương với Sở Giao dịch và NHNN chi nhánh; giao, nhận tiền mới in giữa

NHNN chi nhánh với nhau. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 14/5/2024.
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Bộ Tư pháp: Không cấm tiền số,

tài sản ảo

Chiều 12/4, ông Cao Đăng Vinh, Vụ phó Pháp luật dân sự (Bộ Tư pháp) cho rằng, 

trên thế giới vẫn còn nhiều khái niệm khác nhau về tài sản ảo, tiền kỹ thuật số, tiền

mã hóa. Các nước có cách tiếp cận cũng khác nhau. Đơn cử, Mỹ không ban hành

khung pháp lý riêng cho tiền ảo, tài sản ảo mà dùng các luật chuyên ngành điều

chỉnh. Do đó, tài sản ảo, tiền ảo "tiềm ẩn nhiều rủi ro dễ bị lợi dụng chiếm đoạt"

nhưng Việt Nam (VN) chưa có quy định cụ thể và chưa coi tiền mã hóa là 1 loại tài

sản. Vì vậy, thời gian tới, cần xây dựng khuôn khổ pháp lý để quản lý tài sản ảo,

tiền ảo. Các quy định hiện mới đề cập khái niệm tiền điện tử neo theo tiền pháp

định, tồn tại dưới dạng thẻ trả trước NH, ví điện tử... Chính phủ từng nhiều lần giao

NHNN nghiên cứu, thí điểm tiền ảo, nhằm ngăn ngừa rủi ro rửa tiền. Cơ quan quản

lý nhiều lần khẳng định, tiền ảo không phải là tiền tệ, phương tiện thanh toán hợp

pháp tại VN. Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) thông qua cuối 2022 chưa luật

hóa các loại tiền ảo, tài sản ảo. Tuy nhiên, thực tế mua bán, trao đổi tài sản ảo tại

VN hiện nay được thực hiện qua các sàn giao dịch quốc tế hoặc hình thức thỏa

thuận trực tiếp, tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền, có nhiều cá nhân tham gia. Do đó, cách

đây 2 năm, Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm có hành lang pháp lý về loại tài sản

mới này. Theo số liệu của Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) vào tháng 9/2023,

giá trị tiền ảo VN nhận về gần 91 tỷ USD trong 1 năm (10/2021-10/2022). Trong đó,

các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD.
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Sớm có lộ trình điều chỉnh giá

các mặt hàng thiết yếu như điện,

xăng dầu, dịch vụ y tế

Theo Vụ trưởng Vụ Thống kê giá, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục

gay gắt, xung đột quân sự Nga-Ukraine và tại dải Gaza kéo dài, bất ổn leo thang

trên Biển Đỏ là những yếu tố tiềm ẩn rủi ro tạo nên cú sốc cho lạm phát của thế

giới khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu đầu vào thế

giới đang ở mức cao trong khi tình hình KT, chính trị trên thế giới tiếp tục diễn biến

phức tạp. “VN là nước nhập khẩu nhiều nguyên liệu phục vụ sản xuất nên biến

động của giá hàng hóa trên thế giới sẽ ảnh hưởng đến chi phí, giá thành, tạo áp lực

cho sản xuất của doanh nghiệp (DN) và từ đó đẩy giá hàng hóa tiêu dùng trong

nước tăng lên". Trên cơ sở tình hình thị trường trong nước Q.I, đánh giá tình hình

thế giới và phân tích các yếu tố tác động tới lạm phát của VN trong thời gian tới,

Tổng cục Thống kê xây dựng 3 kịch bản lạm phát cho 2024. Các kịch bản lạm phát

được xây dựng thông qua dự báo biến động giá của các nhóm hàng hóa và dịch vụ

ảnh hưởng nhiều tới chỉ số giá tiêu dùng như lương thực, thực phẩm, điện sinh

hoạt, xăng dầu, dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục… Ba kịch bản lạm phát 2024 tương

ứng với CPI BQ năm lần lượt là 3,8%; 4,2% và 4,5%. Để kiểm soát lạm phát 2024

đạt được mục tiêu Quốc hội đề ra nhấn mạnh cần sớm có phương án, lộ trình điều

chỉnh giá đầy đủ, đồng bộ, thống nhất giữa các mặt hàng để tránh bị động trong

ban hành và thực thi chính sách về giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu như điện,

xăng, dầu, dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục... Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương

theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, lạm phát trên thế giới, kịp thời cảnh báo các

nguy cơ ảnh hưởng đến giá cả, lạm phát của VN để có các biện pháp ứng phó phù

hợp nhằm đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá trong nước.
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Đơn giá chưa hồi phục, doanh

nghiệp thận trọng ký kết hợp đồng

xuất khẩu

Lượng đơn hàng đã quay trở lại nhưng sự cạnh tranh mạnh mẽ với các thị trường

xuất khẩu (XK) khác đang khiến đơn giá nhiều mặt hàng XK giảm sâu, gây khó

khăn cho DN. Nhiều hiệp hội khuyến nghị, DN nên thận trọng trong ký kết hợp

đồng ở giai đoạn này, liên kết với nhau để tổ chức chuỗi cung ứng tốt hơn, đưa ra

giá phù hơn, tránh như 2023 mức giá "chạy đua" xuống đáy. Đại diện Hiệp hội Dệt

may VN cho biết, trong 2023, ngành dệt may trải qua rất nhiều khó khăn chưa từng

có với kim ngạch XK đạt chưa đến 40 tỷ USD, 10% sv 2022. Ngoài đơn hàng

giảm sút, DN còn phải nhận nđơn hàng không phải là thế mạnh với đơn giá rất

thấp, thậm chí bị lỗ để duy trì hoạt động sản xuất và giữ chân người lao động. Từ

đầu năm đến nay, sức mua hàng may mặc trên thị trường thế giới tăng lên, đến thời

điểm này, phần lớn DN dệt may đã ký được đơn hàng đến hết Q.II, thậm chí 1 số

đơn vị đã có đơn hàng đến Q.III. Với tín hiệu tích cực này, tổng kim ngạch XK hàng

dệt may VN trong trong Q.I ước đạt 9,5 tỷ USD, 9,62% sv cùng kỳ 2023. Thực tế,

dù đơn hàng đã quay trở lại nhưng đơn giá chưa thể phục hồi kỳ vọng, chỉ 3-5%

sv 2023. “Các DN đang hết sức thận trọng trong việc ký kết hợp đồng bởi khi đơn

giá cao lên thì sẽ bị thua thiệt”. Không chỉ trong ngành dệt may, theo đại diện Hiệp 

hội Gỗ và Lâm sản VN, XK gỗ và sản phẩm gỗ Q.I đạt 3,4 tỷ USD, 18,9% sv 

cùng kỳ 2023. Riêng sản phẩm gỗ là nhóm mặt hàng chế biến sâu, có giá trị gia 

tăng cao, đạt 2,3 tỷ USD, 22,9%. “Hiện các DN XK mới tham gia vào các thị

trường với tư cách là các DN, doanh nhân cá thể, chưa phải tư cách ngành hàng

quốc gia khiến cho cạnh tranh nước ngoài thì ít, cạnh tranh trong nước thì nhiều,

khiến đơn giá bị kéo xuống thấp”
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Chính sách lãi suất của các

NHTW lớn sẽ ra sao trong môi

trường nhiều nỗi lo hiện nay?

Cách đây 1 tháng, thị trường dự kiến Mỹ sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ 

(CSTT) kể từ tháng 6. Tuy nhiên, sau đó, các cuộc tranh luận về vấn đề này trở nên

hỗn loạn khi dữ liệu lạm phát cập nhật của Mỹ nóng hơn dự kiến khiến nhiều người

phải lùi thời điểm dự đoán FED sẽ thực hiện đợt cắt giảm đầu tiên sang tháng 9. 

Lịch trình các cuộc họp sắp tới của những NHTW có trên 50% khả năng sẽ giảm

LS. Cụ thể, ECB đã phát tín hiệu sẽ sớm kết thúc cuộc chiến chống lạm phát, Úc

và Na Uy còn nhiều điều phải lo lắng. Dưới đây là quan điểm của các NHTW lớn: (i) 

NHTW lớn bắt đầu giảm LS: NHTW Thụy Sĩ là NHTW lớn đầu tiên cắt giảm LS và 

có thể tiếp theo sẽ đến Thụy Điển. Ngày 11/4, ECB đã giữ nguyên LS đúng như thị

trường dự đoán nhưng phát tín hiệu rõ ràng v/v chuẩn bị cắt giảm khi lạm phát gần

đạt mục tiêu 2%. Với EUR ở mức thấp nhất trong 2 tháng, 1 số nhà phân tích tin

rằng đồng tiền yếu cùng với giá dầu tăng sẽ ngăn cản ECB cắt giảm LS quá sâu. 

Các nhà giao dịch nhận thấy xác suất về đợt cắt giảm LS đầu tiên vào tháng 6 tới là

2/3, với tổng mức giảm từ nay đến cuối năm dự kiến là 75 pbs. NHTW Canada giữ

nguyên LS ở mức 5% vào ngày 10/4 nhưng đưa ra những dấu hiệu chắc chắn đã

sẵn sàng nới lỏng. Thị trường tiền tệ gần như hoàn toàn xác định NHTW này sẽ cắt

giảm LS vào tháng 7, thậm chí có #50% khả năng cắt giảm vào tháng 6; (ii) Những 

NHTW sau đó có thể hạ LS: Anh và NHTW New Zealand; (iii) Những nơi sẽ nới 

lỏng muộn hơn: Mỹ (Thị trường dự đoán FED sẽ giảm LS từ tháng 9), Úc và Nay Uy. 

NHTW Nhật Bản tiếp tục 1 mình 1 đường. Họ đã chấm dứt 8 năm áp dụng LS âm,

khiến chi phí đi vay lên tới 0-0,1% và từ bỏ kiểm soát đường cong lợi suất. 
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EBC phát tín hiệu hạ lãi suất sớm

hơnFED

Ngày 11/4, ECB phát đi 1 tín hiệu mạnh mẽ rằng, đợt cắt giảm LS cơ bản đầu tiên

của Eurozone trong chu kỳ nới lỏng sắp tới có thể sẽ diễn ra vào tháng 6. Điều này

đồng nghĩa rằng, ECB có thể giảm LS sớm hơn FED, khi thị trường tài chính hiện

tại dự báo phải đến tháng 9, FED mới có đợt giảm LS đầu tiên… Kết thúc cuộc họp

CSTT định kỳ, ECB giữ nguyên LS ở mức kỷ lục 4%. Các nhà hoạch định CSTT 

ECB dự kiến duy trì mức LS này cho tới khi chắc chắn áp lực giá cả đã ổn định.

Tuy nhiên, trong 1 cuộc họp báo, Chủ tịch ECB tiết lộ 1 nhóm nhỏ trong Hội đồng

Thống đốc ECB đã đòi giảm LS ngay lập tức trong lần họp này. Sự thay đổi đáng

kể sv tuyên bố của các lần họp trước của ECB “sẽ là phù hợp” để cắt giảm LS nếu

các yếu tố bao gồm áp lực giá cả lõi, các dự báo cập nhật của ECB và ảnh hưởng

của các lần tăng LS đã có giúp cải thiện niềm tin của các nhà hoạch định CSTT 

rằng lạm phát đang giảm dần về mục tiêu 2% “1 cách bền vững”. Từ mức đỉnh

10,6% trong 2022, lạm phát ở Eurozone đã giảm về 2,4% trong tháng 3/2024, cách

không xa mục tiêu của ECB. Những trở ngại trong tiến trình giảm lạm phát có thể

khiến lạm phát biến động trong các tháng tới trước khi giảm về mục tiêu của ECB

vào giữa 2025. Theo Chủ tịch ECB: “các chỉ báo gần đây cho thấy, tăng trưởng tiền

lương sẽ tiếp tục giảm” trong khi triển vọng tăng trưởng KT vẫn nghiêng về suy yếu. 

Về quyết định giữ nguyên LS mà ECB đưa ra vào ngày 11/4 có nhận được sự đồng

thuận của tất cả các thành viên dự họp, bà cho biết “1 vài thành viên cảm thấy đã

đủ tự tin” để lập luận cho việc giảm LS ngay nhưng thiểu số này đã nhất trí với số

đông muốn đợi cho tới ít nhất tháng 6. Trên thị trường LS tương lai, các nhà giao

dịch đặt cược khả năng 70-75% ECB sẽ giảm LS trong cuộc họp tháng 6.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 2,9% 3,0%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8%

UOB 6,0%

HSBC

Standard Chartered Bank 6,7%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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